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CHỦ ĐỀ 6. GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. 
GÓC: 

1.
Góc giữa hai mặt phẳng.

Góc giữa hai mặt phẳng (P):
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Đặc biệt: 
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2. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

a) Góc giữa hai đường thẳng (d) và (d’) có vectơ chỉ phương 
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Đặc biệt: 
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b) Góc giữa đường thẳng d có vectơ chỉ phương 
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Đặc biệt: 
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II. KHOẢNG CÁCH 

1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.

a) Khoảng cách từ 
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 đến mặt phẳng 
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có phương trình 
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b) Khoảng cách giữa hai mp song song là khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

2. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - khoảng cách giữa hai đường thẳng.

a) Khoảng cách từ điểm M đến một đường thẳng dqua điểm Mocó vectơ chỉ phương 
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b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

dđi qua điểm M và có vectơ chỉ phương 
[image: image26.wmf]u

và d’ đi qua điểm M’ và có vectơ chỉ phương 
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d) Khoảng cách từ giữa đường thẳng và mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng đến mặt phẳng hoặc khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng đến đường thẳng.

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

· Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng; biết cách khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.

· Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; biết cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau; khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng song song.

· Nhớ và vận dụng được công thức góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳng.

· Áp dụngđược góc và khoảng cách vào các bài toán khác.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm 
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Câu 2. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 
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Câu 3. Khoảng cách từ điểm 
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. Chọn khẳng định đúngtrong các khẳng định sau:
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Câu 4. Tính khoảng cách giữa mặt phẳng 
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Câu 5. Khoảng cách từ điểm 
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
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D. 2.
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Câu 6. Tìm tọa độ điểm Mtrên trục Oy sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P): 
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Câu 7. Khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng (Oxy), (Oyz) lần lượt bằng:

A. 6 và 4.
B. 6 và 5.
C. 5 và 4.
D. 4 và 6.

Câu 8. Tính khoảng cách từ điểm 
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)

000

;;

Axyz

 đến mặt phẳng 
[image: image78.wmf]():0

PAxByCzD

+++=

, với 
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. Chọn khẳng định đúngtrong các khẳng định sau:

A. 
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Câu 9. Tính khoảng cách từ điểm 
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đến mặt phẳng (P): y + 1 = 0. Chọn khẳng định đúngtrong các khẳng định sau:
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Câu 10. Khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng (Oxy) bằng:

A. 0.
B. 2.
C. 1.
D. 
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Câu 11. Khoảng cách từ điểm 
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 đến mặt phẳng (Oxy), (Oyz), (Oxz). Chọn khẳng định saitrong các khẳng định sau:
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Câu 12. Khoảng cách từ điểm 
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Câu 13. Khoảng cách từ điểm 
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đến mặt phẳng (Q) bằng 1. Chọn khẳng định đúngtrong các khẳng định sau:

A. (Q): 
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Hướng dẫn giải

Dùng công thức khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng, sau đó tính khoảng cách lần lượt trong mỗi trường hợp và chọn đáp án đúng.

Câu 14. Khoảng cách từ điểm H
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 lần lượt là 
[image: image112.wmf]1

(,)

dHd

 và 
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Câu 15. Tính khoảng cách từ điểm E
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Câu 16. Cho vectơ 
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Câu 17. Cho hai đường thẳng 
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. Góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:
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Câu 18. Cho đường thẳng 
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Câu 19. Cho mặt phẳng 
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Câu 20. Cho mặt phẳng 
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 và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng 
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Câu 21. Cho mặt phẳng 
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. Điểm A(1; – 2; 2). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua A và tạo với mặt phẳng 
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C. 2.
D. 4.

Câu 22. Hai mặt phẳng nào dưới đây tạo với nhau một góc 
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Câu 23. Cho vectơ 
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Một học sinh giải như sau:

Bước 1: Tính 
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Bước 2: Góc giữa 
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Bước 3: Phương trình 
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Bài giải đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

A. Sai ở bước 3.
B. Sai ở bước 2.
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Câu 38. Trong không gian 
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Câu 42. Trong không gian
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Câu 44. Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.
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[image: image700.wmf](

)

(

)

222

2.21.02.02

(),(),()2

2(1)(2)

abb

--+

===

+-+-

ddH

. 
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Khoảng cách từ M đến (P) nhỏ nhất khi M thuộc (P). Nên M là giao điểm của trục Oy với mặt phẳng (P). Thay x = 0, z = 0 vào phương trình (P) ta được y = 
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Tính khoảng cách từ điểm M trong các đáp án đến mặt phẳng (P) sau đó so sánh chọn đáp án. 
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B. 6 và 5.
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Điểm C thuộc mặt phẳng (Oxy) nên 
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A. 
[image: image769.wmf]000

.

AxByCzD

++¹-


B. 
[image: image770.wmf]().

AP

Ï


C
[image: image771.wmf]000

.

AxByCzD

++=-


D. 
[image: image772.wmf]000

.

AxByCz

++

= 0.
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Dùng công thức khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng, sau đó tính khoảng cách lần lượt trong mỗi trường hợp và chọn đáp án đúng.
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Vì H thuộc đường thẳng 
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+ Gọi (P) là mặt phẳng đi qua E và vuông góc với (P). Viết phương trình (P)

+ Gọi H là giao điểm của đường thẳng d và (P). Tìm tọa độ H

+ Tính độ dài EH. 
Khoảng cách từ điểm E
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Câu 18. Cho đường thẳng 
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. Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng (P) là:
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 và mặt phẳng (P). 
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Câu 19. Cho mặt phẳng 
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Gọi 
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 lần lượt là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
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Câu 20. Cho mặt phẳng 
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 và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng 
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. Gọi 
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Đường thẳng d có phương trình: 
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 . Suy ra VTCP của d  là 
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Câu 21. Cho mặt phẳng 
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. Điểm A(1; – 2; 2). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua A và tạo với mặt phẳng 
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B. 1.
C. 2.
D. 4.
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[Phương pháp tự luận]

Gọi 
[image: image856.wmf](
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 là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
[image: image857.wmf]()
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 cần lập. 
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Phương trình trên có vô số nghiệm.

Suy ra có vô số vectơ 
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thỏa mãn điều kiện bài toán

[Phương pháp trắc nghiệm]

Dựng hình. 

Giả sử tồn tại mặt phẳng 
[image: image863.wmf]()
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. Ta được vô số mặt phẳng 
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Câu 22. Hai mặt phẳng nào dưới đây tạo với nhau một góc 
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Áp dụng công thức tính góc giữa hai mặt phẳng.
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Xác định các vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) và (Q). Thay các giá trị vào biểu thức để tìm giá trị đúng.

Dùng chức năng CALC trong máy tính bỏ túi để hỗ trợ việc tính toán nhanh nhất.

Câu 23. Cho vectơ 
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Bước 2: Góc giữa 
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Bước 3: Phương trình 
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Bài giải đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

A. Sai ở bước 3.
B. Sai ở bước 2.
C. Sai ở bước 1.
D. Đúng.

Hướng dẫn giải

Phương trình (*) chỉ bình phương được hai vế khi biến đổi tương đương nếu thỏa mãn 
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Câu 24. Cho hai điểm 
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[Phương pháp tự luận]
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Gọi 
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 là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
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 cần lập. 
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Mặt khác vì mặt phẳng 
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Thế vào (1) ta được: 
[image: image903.wmf]bbcc

22

213110

-+=

 (2)

Phương trình (2) có 2 nghiệm phân biệt. Suy ra có 2 vectơ 
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 thỏa mãn.

Suy ra có 2 mặt phẳng.

[Phương pháp trắc nghiệm]

Dựng hình

Câu 25. Gọi 
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Áp dụng công thức ở lý thuyết.

Câu 26. Cho hình lập phương 
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Chọn hệ trục tọa độ sao cho 
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Câu 27. Cho hình chóp A.BCD có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc. 
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[Phương pháp tự luận]
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Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 2, AC = 
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 vuông cân tại A. K là trung điểm của cạnh SD. Hãy xác định cosin góc giữa đường thẳng CK và AB?
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Vì ABCD là hình chữ nhật nên 
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Suy ra 
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Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm điểm 
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[image: image944.wmf]60

°

?

A. DB và AC.
B. AC và CD.
C. AB và CB.
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Tính tọa độ các vectơ sau đó thay vào công thức: 
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Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua A(2; 1; – 1) tạo với trục Oz một góc 
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Gọi phương trình mặt phẳng 
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Sau khi tìm được các vectơ pháp tuyến thỏa mãn, thay giá trị của A vào để viết phương trình mặt phẳng.

Câu 31. Cho mặt phẳng 
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Áp dụng công thức 
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Câu 32. Gọi 
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Áp dụng công thức ở lý thuyết. 

Câu 33. Cho ba mặt phẳng 
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Câu 55. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 
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Câu 57. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 
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Câu 58. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng 
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Câu 59. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, phương trình các đường thẳng qua A(3; – 1;1), nằm trong (P): 
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Câu 62. Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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Câu 63. Trong không gian với hệ trục toạ độ
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[image: image1523.wmf],

Oxyz

cho 2 điểm 
[image: image1524.wmf](

)

(

)

1;4;3;1;0;5

AB

-

 và đường thẳng 
[image: image1525.wmf]3

:32.

2

xt

dyt

z

=-

ì

ï

=+

í

ï

=-

î

Gọi 
[image: image1526.wmf]C

 là điểm trên đường thẳng 
[image: image1527.wmf] 

d

sao cho diện tích tam giác 
[image: image1528.wmf]ABC

 nhỏ nhất. Khoảng cách giữa điểm 
[image: image1529.wmf]C

 và gốc toạ độ 
[image: image1530.wmf]O

 là

A. 
[image: image1531.wmf]6.


B. 
[image: image1532.wmf]14.


C. 
[image: image1533.wmf]14.


D. 
[image: image1534.wmf]6.


Câu 65. Trong không gian với hệ trục toạ độ
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Câu 66. Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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Câu 67. Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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Câu 68. Trong không gian với hệ trục toạ độ
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Câu 69. Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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Câu 70. Tính khoảng cách từ điểm H(3; – 1;– 6) đến mặt phẳng 
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